ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Chuyên ngành: Luật quốc tế 
1. Tên học phần: Thực thi quyền tài phán của quốc gia trên biển
- Thuộc học phần:   Tự chọn

Mã số: NCS.TC02
- Số giờ tín chỉ của chuyên đề: 3 tín chỉ 
2. Giảng viên:

Họ và tên giảng viên: 

* TS. GVC. Chu Mạnh Hùng
Chức danh: Giảng viên chính, Chủ tịch Hội đồng Trường
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội

Liên hệ:              
E-mail: chumanhhung2007@yahoo.com
* TS.GVC. Nguyễn Thị Hồng Yến
Chức danh: Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Công pháp quốc tế
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội

Liên hệ:    0912.938.948    
E-mail: Hongyennguyen.hlu@gmail.com
* TS.GVC. Nguyễn Toàn Thắng
Chức danh: Giảng viên chính, Viện trưởng Viện Luật So sánh
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội

Liên hệ:             
E-mail: ngthang2002@gmail.com
* TS. Lê Thị Anh Đào




Chức danh: Giảng viên chính
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
Liên hệ:      0983.149.078         

E-mail: anhdaole.hlu@gmail.com
3. Mục tiêu:
Về kiến thức: 
- Nắm được các vấn đề pháp lý về thực thi quyền tài phán của quốc gia trên biển
- Đánh giá được thực tiễn thực thi quyền tài phán của quốc gia trong một số lĩnh vực cụ thể theo quy định của luật quốc tế
- Phân tích được chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam
- Đánh giá được thực tiễn hoạt động của các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam
Về kỹ năng: 
- Phát triển kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, phân tích các dữ kiện thực tế để xác định và đánh giá việc thực thi quyền tài phán của quốc gia trên biển.

- Phát triển kỹ năng giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền tài phán của quốc gia trên biển 
4. Nội dung của học phần: 
Chuyên đề 1: Quyền tài phán của quốc gia trong các vùng biển theo quy định của Luật quốc tế
I. Khái quát chung về các vùng biển và quyền tài phán của quốc gia 

1. Các vùng biển theo quy định của luật quốc tế
2. Quyền tài phán của quốc gia

II. Quy định của luật quốc tế về quyền tài phán của quốc gia trong các vùng biển
1. Quyền tài phán của quốc gia trong các vùng biển thuộc chủ quyền
2. Quyền tài phán của quốc gia trong các vùng biển thuộc quyền chủ quyền
3. Quyền tài phán của quốc gia trên biển quốc tế và Vùng
III. Một số phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế liên quan đến quyền tài phán của quốc gia trong các vùng biển
1. MV Saiga (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Prompt Release
2. MV Virginia G Case ((Panama/Guinea-Bissau)
3. The Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium)

Chuyên đề 2: Quyền tài phán của quốc gia trong một số lĩnh vực cụ thể theo quy định của Luật quốc tế
I. Quyền tài phán đối với hoạt động đi lại của tàu thuyền nước ngoài trong các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia
1. Quyền tài phán đối với hoạt động đi lại của tàu thuyền nước ngoài trong nội thuỷ
2. Quyền tài phán đối với hoạt động đi qua không gây hại của tàu thuyền trong lãnh hải
II. Quyền tài phán đối với hoạt động đi lại của tàu thuyền nước ngoài trong các vùng biển thuộc quyền chủ quyền quốc gia
1. Quyền tài phán đối với hoạt động đi lại của tàu thuyền nước ngoài trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa
2. The ARA Libertad (Argentina v. Ghana), 2012
III. Việc miễn trừ tài phán đối với hoạt động của tàu thuyền quân sự và tàu nhà nước trên các vùng biển 
1. Cơ sở pháp lý miễn trừ tài phán đối với hoạt động của tàu thuyền quân sự và tàu nhà nước
2. Phạm vi miễn trừ tài phán đối với hoạt động của tàu thuyền quân sự và tàu nhà nước trên các vùng biển
Chuyên đề 3: Quyền tài phán trên biển của Việt Nam trong một số lĩnh vực cụ thể (Tiếp theo)
IV. Quyền tài phán đối với hoạt động thăm dò, khai thác và quản lý tài nguyên thiên nhiên trong các vùng biển của quốc gia ven biển

1. Quyền tài phán đối với hoạt động thăm dò, khai thác và quản lý tài nguyên sinh vật trong các vùng biển của quốc gia ven biển

2. Quyền tài phán đối với hoạt động thăm dò, khai thác và quản lý tài nguyên phi sinh vật trong các vùng biển của quốc gia ven biển
3. Quyền tài phán của quốc gia đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên nằm trong khu vực biển chồng lấn
V. Quyền tài phán đối với hoạt động nghiên cứu khoa học biển


1. Nguyên tắc chung trong tiến hành nghiên cứu khoa học biển


2. Các nội dung quyền tài phán đối với hoạt động nghiên cứu khoa học biển do tàu thuyền nước ngoài tiến hành trong các vùng biển của quốc gia ven biển
VI. Một số phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế liên quan đến quyền tài phán đối với hoạt động thăm dò, khai thác và quản lý tài nguyên thiên nhiên, nghiên cứu khoa học biển
1. The “Tomimaru” (Japan v. Russian Federation). Judgement. ITLOS Case No. 15.

2. Request for an advisory opinion submitted by the sub-regional fisheries commission (SRFC), (Request for Advisory Opinion submitted to the Tribunal)

Chuyên đề 4: Hoạt động của các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam
I. Khái quát chung về lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam

1. Các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam

2. Cơ sở pháp lý thành lập và hoạt động của các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam
II. Hoạt động của các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam

1. Hải quân Việt Nam

2. Cảnh sát biển Việt Nam
3. Biên phòng Việt Nam

4. Kiểm ngư Việt Nam
5. Dân quân biển Việt Nam
III. Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam

1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn

2. Một số vụ việc phối hợp điển hình giữa các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam
5. Hình thức tổ chức dạy – học: 

Lý thuyết:      25 tiết

Seminar:      20 tiết
6. Học liệu:
- Tài liệu tham khảo tiếng Việt
+ Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật quốc tế, Nxb.CAND, Hà Nội, 2019.

+ Nguyễn Hồng Thao, Toà án quốc tế về luật biển, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006.

+ Lê Mai Anh, Luật biển quốc tế hiện đại, Nxb.LĐXH, Hà Nội, 2008.
+ Nguyễn Thị Hồng Yến, Quyền tài phán của quốc gia trên biển, NXB Công an nhân dân, 2018.

+ Nguyễn Quốc Khánh, Chức năng của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam hiện nay, NXB Khoa học xã hội, 2018
+ Lê Hải Bình & Chu Minh Thảo, Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ: Lý luận, thực tiễn và hàm ý chính sách đối với Việt Nam (Sách chuyên khảo), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021.
+ Nguyễn Quốc Khánh & Phí Thị Thanh Tâm, Thực trạng pháp luật về Cảnh sát biển và một số kiến nghị hoàn thiện, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, tháng 10/2018.
+ Quang Chuyên, Về quyền tài phán quốc gia, đường cơ sở, Tạp chí quốc hòng toàn dân, tháng 7/2011

+ Nguyễn Bá Diến, Các vùng khai thác chung trong luật quốc tế hiện đại, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội
+ Công ước luật biển năm 1982 và pháp luật Việt Nam - Cơ sở pháp lí bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền trên các vùng biển Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo khoa học, 2012.
+ Tạp chí Luật học, Đặc san luật biển, Hà Nội, 2012.
+ Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014.
- Tài liệu tham khảo tiếng Anh
+ David Anderson, Modern law of the sea: selected essays, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2008. 

+ Yoshifumi Tanaka, The International Law of the Seas, Cambridge University Press, Cambridge
+ Shaw (Malcolm N), International Law, 6th ed, Cambridge University Press, 2008
- Các văn bản luật:

+ Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982
+ Công ước Lahay năm 1930 về xung đột luật quốc tịch

- Các bản án và vụ việc

+ S.S. Lotus (Fr. v. Turk.), 1927 P.C.I.J. (ser. A) No. 10 (Sept. 7)
+ MV Saiga (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Prompt Release
+ MV Virginia G Case ((Panama/Guinea-Bissau)
+ The “Tomimaru” (Japan v. Russian Federation). Judgement. ITLOS Case No. 15.

+ Request for an advisory opinion submitted by the sub-regional fisheries commission (SRFC), (Request for Advisory Opinion submitted to the Tribunal)
- Website
+ http://www.un.org
+ http://www.icj-cij.org
+ http://www.itlos.org/
+ http://www.pca-cpa.org
+ http://www.mofa.gov.vn
+ http://www.biengioilanhtho.gov.vn
7. Phương tiện phục vụ giảng dạy:

Đèn chiếu kết nối với máy tính
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